II. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ:
1. Thủ tục Thẩm định năng lực phục vụ việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (điền đầy đủ những nội dung trong mẫu đơn, mẫu tờ khai) theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1:


Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 8g00 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);

Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đến Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: người nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai  đầy đủ nội dung theo quy định), người nhận hồ sơ sẽ nhận vào và viết  Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, tổ chức. Chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ tới văn phòng của Doanh nghiệp, tổ chức để kiểm tra về nhân sự và trang thiết bị (doanh nghiệp, tổ chức chọn một ngày có thể tập trung đầy đủ nhân sự chuyên môn + trang thiết bị như đã khai trong hồ sơ). Sau khi kiểm tra chuyên viên sẽ lập biên bản thẩm định trong đó nêu rõ đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu. Trường hợp đạt yêu cầu, chuyên viên sẽ dự thảo Tờ trình (gởi cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam -Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho Giám đốc Sở ký.



* Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nhận lại hồ sơ.

Khi đến nhận hồ sơ: người nhận hồ sơ mang theo biên nhận hồ sơ, giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức và chứng minh nhân dân.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp thẩm quyền có đăng ký chức năng đo đạc và bản đồ;

+ Bản chính Quyết định bổ nhiệm hoặc chọn lãnh đạo đơn vị - Giám đốc, Phó giám đốc kỹ thuật của đơn vị;


+ Lý lịch khoa học của lãnh đạo đơn vị;


+ Bản sao có chứng thực Điều lệ hoặc quy chế của công ty;


+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế;


+ Hồ sơ cá nhân từng kỹ sư, trung cấp đo đạc:

. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành;

. Lý lịch khoa học;

. Bản sao Hợp đồng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra nhân sự và trang thiết bị.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản thẩm định của Sở + tờ trình của Sở trình Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

+ Lý lịch khoa học.

+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép;
+ Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm;
+ Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu: 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày     tháng     năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gởi:

· Cục Đo đạc và Bản đồ  

(Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức: 

Người đại diện trước pháp luật:

Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh số:

Hạng của doanh nghiệp:

Vốn pháp định:

Vốn lưu động:

Số tài khoản:

Tổng số cán bộ, công nhân viên(không kể cộng tác viên):

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                                Email:

Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ _ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

(Ghi rõ loại công việc mà tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động)

Cam kết ……………………………………………………………….

Phần II. KÊ KHAI NĂNG LỰC

I. Lực lượng kỹ thuật:

1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề:

	STT
	Ngành, nghề
	Đại học trở lên
	Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Loại khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thâm niên nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Kèm theo bản công chứng văn bằng tốt nghiệp chuyên môn.

II. Số lượng thiết bị, công nghệ:

	STT
	Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ
	Số lượng
	Tình trạng thiết bị
	Ghi chú

(số máy)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

	
	THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu: 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày:                                  , tại:

3. CMND số:

4. Thường trú tại:

5. Trình độ văn hóa:

Ngoại ngữ:

6. Quá trình học tập và làm việc:

………..

………..

7. Các công trình đã tham gia:

………..

………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

	
	Người khai

	
	(Ký tên và ghi rõ họ và tên)




Mẫu: 03

Tên đơn vị chủ quản)

(Tên đơn vị hoặc công ty)

DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NHÂN

	STT
	Họ và tên
	CMND số
	Trình độ
	Ngành
	Năm tốt nghiệp
	Chức vụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Thủ trưởng (hoặc Giám đốc)

(Ký tên và đóng dấu)

2. Thủ tục Thẩm định năng lực phục vụ việc bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (điền đầy đủ những nội dung trong mẫu đơn, mẫu tờ khai) theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1:

Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);
. Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đến Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: người nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai  đầy đủ nội dung theo quy định), người nhận hồ sơ sẽ nhận vào và viết  Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, tổ chức. Chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ tới văn phòng của doanh nghiệp, tổ chức để kiểm tra về nhân sự và trang thiết bị (doanh nghiệp, tổ chức chọn một ngày có thể tập trung đầy đủ nhân sự chuyên môn + trang thiết bị như đã khai trong hồ sơ). Sau khi kiểm tra chuyên viên sẽ lập biên bản thẩm định trong đó nêu rõ đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu. Trường hợp đạt yêu cầu, chuyên viên sẽ dự thảo Tờ trình (gởi cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam -Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho Giám đốc Sở ký.

* Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nhận lại hồ sơ (người nhận hồ sơ mang theo biên nhận hồ sơ, giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức và chứng minh nhân dân).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép;
+ Bản chính Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp (kèm theo);
+ Các hồ sơ có liên quan đối với nội dung bổ sung:
. Danh sách nhân sự có chuyên môn về nội dung hoạt động cần bổ sung;
. Hồ sơ cá nhân:
.. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành;

.. Lý lịch khoa học;

.. Bản sao Hợp đồng lao động.
b) Số lượng hồ sơ: 3 bộ

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra nhân sự và trang thiết bị

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản thẩm định + Tờ trình của Sở (gởi Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam).

- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép;

+ Lý lịch khoa học.
+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị bổ sung trong giấy phép đã được cấp;

+ Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị bổ sung trong giấy phép đã được cấp.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
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                                      Ngày     tháng     năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gởi:

· Cục Bản đồ và Bản đồ 

(Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức: 

Người đại diện trước pháp luật:

Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh số:

Hạng của doanh nghiệp:

Vốn pháp định:

Vốn lưu động:

Số tài khoản:

Tổng số cán bộ, công nhân viên(không kể cộng tác viên):

Trụ sở chính tại:

Số điện thoại:                           Fax:                                Email:

Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ _ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

(Ghi rõ loại công việc mà tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động)

Cam kết ……………………………………………………………….

Phần II. KÊ KHAI NĂNG LỰC BỔ SUNG

I. Lực lượng kỹ thuật:

1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề:

	STT
	Ngành, nghề
	Đại học trở lên
	Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Loại khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thâm niên nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Kèm theo bản công chứng văn bằng tốt nghiệp chuyên môn.

II. Số lượng thiết bị, công nghệ:

	STT
	Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ
	Số lượng
	Tình trạng thiết bị
	Ghi chú

(số máy)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

	
	THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu: 02
	(Tên cơ quan chủ quản)
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Tên tổ chức được cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ)
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số     /BC-....
	
	

	V/v .......
	
	........, ngày    tháng     năm 200....


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ năm 200.... đến năm 200......

1. Tên tổ chức: 

2. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: 

3. Doanh thu năm:

4. Nộp ngân sách năm  (hoặc nộp thuế kinh doanh): 

5. Các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện:
                                                                                                                                                     

	Số TT
	Tên công

trình
	Chủ đầu     tư
	Công đoạn đã thi công
	Giá trị đã thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này.

	
	Thủ trưởng

	
	(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu: 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày:                                  , tại:

3. CMND số:

4. Thường trú tại:

5. Trình độ văn hóa:

Ngoại ngữ:
…………….

……………
6. Quá trình học tập và làm việc:

………..

………..
………..

………

7. Các công trình đã tham gia:

………..

…………
…………

…………

………....

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

	
	Người khai

	
	(Ký tên và ghi rõ họ và tên)




Mẫu: 04

(Tên đơn vị chủ quản)

(Tên đơn vị hoặc công ty)

DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NHÂN

	STT
	Họ và tên
	CMND số
	Trình độ
	Ngành
	Năm tốt nghiệp
	Chức vụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Thủ trưởng (hoặc Giám đốc)

(Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (điền đầy đủ những nội dung trong mẫu đơn, mẫu tờ khai) theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1:

. Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);


. Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đến Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: người nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai  đầy đủ nội dung theo quy định), người nhận hồ sơ sẽ nhận vào và viết  Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, tổ chức. Chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ tới văn phòng của doanh nghiệp, tổ chức để kiểm tra về nhân sự và trang thiết bị (doanh nghiệp, tổ chức chọn một ngày có thể tập trung đầy đủ nhân sự chuyên môn + trang thiết bị như đã khai trong hồ sơ). Sau khi kiểm tra chuyên viên sẽ lập biên bản thẩm định trong đó nêu rõ đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu. Trường hợp đạt yêu cầu, chuyên viên sẽ trình Giám đốc Sở ký xác nhận trong bản đăng ký.

* Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nhận lại hồ sơ.

Khi đến nhận hồ sơ: người nhận hồ sơ mang theo biên nhận hồ sơ, giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức và chứng minh nhân dân.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Đối với đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (tại các tỉnh khác) muốn đăng ký hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh:

* Thành phần hồ sơ:


+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ;


+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh (có đăng ký chức năng đo đạc và bản đồ);

+ Bản sao Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp có chứng thực;

+ Bản sao bộ hồ sơ như phần cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

* Số lượng hồ sơ: 02 bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ + 1 bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh + 1 bản sao Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp + 1 bản sao bộ hồ sơ như phần cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

b.  Đối với các tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ tại khoản 2, Điều 8 của Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004:

* Thành phần hồ sơ:
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ;


+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh (có đăng ký chức năng đo đạc và bản đồ);


+ Bản sao Quyết định thành lập của cấp thẩm quyền có đăng ký chức năng đo đạc và bản đồ có chứng thực;


+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị


+ Lý lịch khoa học của lãnh đạo đơn vị;


+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế;


+ Hồ sơ cá nhân từng kỹ sư, trung cấp, công nhân:

. Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên ngành có chứng thực;

. Lý lịch khoa học (công nhân không cần);

. Bản sao Hợp đồng lao động.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
- Kết quả thủ tục hành chính: bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ và biên bản thẩm định.
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

+ Danh sách nhân sự

+ Lý lịch khoa học

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký;

+ Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu: 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

A. PHẦN KÊ KHAI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

I. Những thông tin chung:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh số:

- Hạng của doanh nghiệp:

- Vốn pháp định:

- Vốn lưu động:

- Số tài khoản:

- Tổng số cán bộ, công nhân viên(không kể cộng tác viên):

- Trụ sở chính tại:

- Số điện thoại:                           Fax:                                Email:

II. Kê khai năng lực:

1. Lực lượng kỹ thuật:

a. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề:

	STT
	Ngành, nghề
	Đại học trở lên
	Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Loại khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


b. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thâm niên nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


2. Số lượng thiết bị, công nghệ:

	STT
	Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ
	Số lượng
	Tình trạng thiết bị
	Ghi chú

(số máy)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


III. Đăng ký nội dung hoạt động:

	STT
	Nội dung đăng ký

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bản đăng ký này.

	
	Ngày     tháng     năm 200. .
THỦ TRƯỞNG


	
	(Ký tên, đóng dấu)




B. 
PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

Cục Đo đạc và Bản đồ / Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký  hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Bản đăng ký số:

- Đăng ký có hiệu lực từ ngày . . . . tháng . . . .năm 200 . .

	
	Ngày     tháng     năm 200. .

THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




C. PHẦN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

(Chỉ ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước)

1. Bổ sung phần I:

	

	

	


2. Bổ sung phần II:

	

	

	


3. Bổ sung phần III:

	

	

	


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đăng ký bổ sung này.

	
	THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




D. PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Cục Đo đạc và Bản đồ / Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.

	
	THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu: 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày:                                  , tại:

3. CMND số:

4. Thường trú tại:

5. Trình độ văn hóa:

Ngoại ngữ:

6. Quá trình học tập và làm việc:

………..

………..

7. Các công trình đã tham gia:

………..

………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

	
	Người khai

	
	(Ký tên và ghi rõ họ và tên)




Mẫu: 03

(Tên đơn vị chủ quản)

(Tên đơn vị hoặc công ty)

DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NHÂN

	STT
	Họ và tên
	CMND số
	Trình độ
	Ngành
	Năm tốt nghiệp
	Chức vụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Thủ trưởng (hoặc Giám đốc)

(Ký tên và đóng dấu)

4. Thủ tục Đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (điền đầy đủ những nội dung trong mẫu đơn, mẫu tờ khai) theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1:

. Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);


. Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đến Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: người nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai  đầy đủ nội dung theo quy định), người nhận hồ sơ sẽ nhận và viết giấy biên nhận cho doanh nghiệp, tổ chức. Sau khi kiểm tra chuyên viên sẽ lập biên bản thẩm định trong đó nêu rõ đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu. Chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận nội dung bổ sung trong bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.

* Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nhận lại hồ sơ (người nhận hồ sơ mang theo biên nhận hố sơ, giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức và chứng minh nhân dân).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ (trong đó nêu rõ nội dung bổ sung);


+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép.

+ Các hồ sơ có liên quan đối với nội dung bổ sung (nếu có):
. Danh sách nhân sự có chuyên môn về nội dung hoạt động cần bổ sung;
. Hồ sơ cá nhân:

.. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành;

.. Lý lịch khoa học;

.. Bản sao Hợp đồng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ;

+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép.
+ Lý lịch khoa học.

+ Danh sách cán bộ kỹ thuật và công nhân.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị bổ sung;

+ Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị bổ sung.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/05/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu: 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

E. PHẦN KÊ KHAI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

I. Những thông tin chung:

- Tên tổ chức, cá nhân:

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh số:

- Hạng của doanh nghiệp:

- Vốn pháp định:

- Vốn lưu động:

- Số tài khoản:

- Tổng số cán bộ, công nhân viên(không kể cộng tác viên):

- Trụ sở chính tại:

- Số điện thoại:                           Fax:                                Email:

II. Kê khai năng lực:

1. Lực lượng kỹ thuật:

a. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề:

	STT
	Ngành, nghề
	Đại học trở lên
	Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật
	Loại khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


b. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính:



	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Thâm niên nghề nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


2. Số lượng thiết bị, công nghệ:

	STT
	Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ
	Số lượng
	Tình trạng thiết bị
	Ghi chú

(số máy)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


III. Đăng ký nội dung hoạt động:

	STT
	Nội dung đăng ký

	 
	 

	 
	 

	 
	

	 
	 


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bản đăng ký này.

	
	Ngày     tháng     năm 200. .
THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




F. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

Cục Đo đạc và Bản đồ / Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký  hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Bản đăng ký số:

- Đăng ký có hiệu lực từ ngày . . . . tháng . . . .năm 200 . .

	
	Ngày     tháng     năm 200. .

THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




G. PHẦN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

(Chỉ ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước)

4. Bổ sung phần I:

	

	

	


5. Bổ sung phần II:

	

	

	


6. Bổ sung phần III:

	

	

	


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đăng ký bổ sung này.

	
	THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




H. PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Cục Đo đạc và Bản đồ / Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ.

	
	THỦ TRƯỞNG

	
	(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu: 02

	(Tên cơ quan chủ quản)
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Tên tổ chức được cấp giấy phép hoạt động ĐĐBĐ)
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số     /BC-....
	
	

	V/v .......
	
	........, ngày    tháng     năm 200....


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ năm 200.... đến năm 200......

1. Tên tổ chức: 

2. Số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: 

3. Doanh thu năm:

4. Nộp ngân sách năm  (hoặc nộp thuế kinh doanh): 

5. Các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện:
                                                                                                                                                      

	Số TT
	Tên công

trình
	Chủ đầu     tư
	Công đoạn đã thi công
	Giá trị đã thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này.

	
	Thủ trưởng

	
	(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu: 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày:                                  , tại:

3. CMND số:

4. Thường trú tại:

5. Trình độ văn hóa:

Ngoại ngữ:

6. Quá trình học tập và làm việc:

………..

………..

7. Các công trình đã tham gia:

………..

………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

	
	Người khai

	
	(Ký tên và ghi rõ họ và tên)




Mẫu: 04

(Tên đơn vị chủ quản)

(Tên đơn vị hoặc công ty)

DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NHÂN

	STT
	Họ và tên
	CMND số
	Trình độ
	Ngành
	Năm tốt nghiệp
	Chức vụ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Thủ trưởng (hoặc Giám đốc)

5. Thủ tục nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư).
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức (được Sở Tài nguyên và Môi trường giao việc và ký hợp đồng kiểm tra công trình cho Sở) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1:
. Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);
. Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đến Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ nộp hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: người nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định;
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định), người nhận hồ sơ sẽ nhận và ghi vào sổ nhận hồ sơ. Sau khi thẩm định chuyên viên thụ lý hồ sơ sẽ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký phê duyệt biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm.

* Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nhận lại hồ sơ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ:


+ Công văn đề nghị nghiệm thu công trình, sản phẩm;

+ Sản phẩm cần nghiệm thu;


+ Tập phiếu kiểm tra và hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công;

+ Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu gồm:

* Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán;

* Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công;

* Dự toán thi công công trình của đơn vị thi công;

* Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với đơn vị kiểm tra;

* Dự toán kiểm tra công trình của đơn vị kiểm tra;

* Báo cáo tổng kết kỹ thuật;

* Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng; tiến dộ thi công công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công);

* Biên bản kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm;

* Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của cơ quan kiểm tra);

* Báo cáo về những phát sinh, vướng mắc về công nghệ; về định mức kinh tế kỹ thuật; về khối lượng và những vấn đề khác (nếu có) so với hợp đồng, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền;

* Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của đơn vị kiểm tra và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của đơn vị kiểm tra (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 12 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a)  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đo đạc Bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
- Kết quả thủ tục hành chính:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn hoặc toàn bộ công trình lập tương ứng theo Mẫu số 6a hoặc số 6b;

+ Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 7a hoặc 7b (nếu chủ đầu tư không thuê cơ quan kiểm tra);

+ Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình, sản phẩm lập theo mẫu số 8b.
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Mẫu số 01: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra;

+ Mẫu số 02: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Mẫu số 03: Báo cáo tổng kết kỹ thuật;

+ Mẫu số 04: Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công);

+ Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của cơ quan thực hiện kiểm tra);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/06/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.
MẪU SỐ 1

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA

Người kiểm tra: 
Chức vụ:

Đơn vị:

Loại sản phẩm kiểm tra:

Thuộc (tên công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán):

Đơn vị sản xuất:

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Nội dung ý kiến
	Phương án xử lý
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	(Địa danh), ngày    tháng     năm 
Người kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ, tên)



MẪU SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

(Địa danh), ngày    tháng     năm 

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

Số ……..

Tên loại công việc (hoặc công đoạn) kiểm tra:

Thuộc Công trình (Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán):

Họ và tên người đại diện cơ quan kiểm tra:

Chức vụ:

Cơ quan kiểm tra:

Họ và tên người đại diện đơn vị được kiểm tra:

Chức vụ:

Đơn vị được kiểm tra:

Kiểm tra những loại tài liệu sau: (Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện)

Kết quả kiểm tra:

Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, quy trình, quy định kỹ thuật, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán, tu chỉnh tài liệu (nếu là kiểm tra tài liệu))

Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

Ý kiến của đại diện đơn vị được kiểm tra:

Biên bản lập thành ……. bản, 01 (một) bản giao cho …….., 01 (một) bản giao cho …….., 01 (một) bản giao cho …………………

	Người được kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ nếu có)
	Người kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ nếu có)


MẪU SỐ 3
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	
	(Địa danh), ngày    tháng     năm 


BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT

(Ghi tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thi công công trình).

2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của khu vực thi công).

3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm).

4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công các hạng mục công việc).

5. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán phê duyệt và thực tế thi công)

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Thiết kế KT-ĐT được duyệt
	Thực tế thi công
	

	1

2

3
	
	
	
	
	


6. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công:

- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy:

- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng:

7. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngoài phạm vi công trình. Thiết kế kỹ thuật – dự toán, các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi công cụ thế đến từng công đoạn).

8. Kết luận và kiến nghị: (kết luận chung về khối lượng, chất lượng của công trình, sản phẩm, những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn đề phát sinh).

	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 4

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	
	(Địa danh), ngày    tháng     năm 


BÁO CÁO 

KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

(Ghi tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:

1. Đơn vị thi công:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

4. Khối lượng đã thi công:

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Thiết kế KT-ĐT được duyệt
	Thực tế thi công
	

	1

2

3
	
	
	
	
	


5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)

6. Tổ chức thực hiện:

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:

1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu:

- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản);

- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản).

2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra nghiệm thu):

3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số: ……/2009/TT-BTNMT).

4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …………………..

2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

3. (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

4. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



MẪU SỐ 5
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
KIỂM TRA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	
	(Địa danh), ngày    tháng     năm 


BÁO CÁO 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM

(Tên công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:

1. Đơn vị thi công:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ………..

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

4. Khối lượng đã thi công:

5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công:

(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)

6. Tổ chức thực hiện:

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:

1. Cấp tổ sản xuất:

2. Cấp đơn vị thi công:

III. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG:

(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công)

IV. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA

1. Cơ sở pháp lý để thực hiện:

- Hợp đồng về việc kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm tra;

- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);

- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản);

2. Thành phần kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra).

3. Thời gian kiểm tra: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…./…….

4. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số: …..2009/TT-BTNMT).
5. Kết quả kiểm tra: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc)

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Thiết kế KT-DT được duyệt
	Thực tế thi công

	
	
	
	Mức KK
	Khối lượng
	Mức KK
	Khối lượng
	Chất lượng

	1

2

3
	(Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành kiểm tra, thẩm định)
	
	
	
	
	
	


V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: …………………………..

2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

3. Về mức khó khăn: (so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt)
4. (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt.

5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận (hoặc không chấp nhận) khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



6. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của cá nhân.
- Trình tự thực hiện: 
* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn cá nhân chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Cá nhân nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng đo đạc. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng. 

Trường hợp cá nhân làm mất bản chính hợp đồng và hoá đơn thì cá nhân ký hợp đồng đo đạc phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân để nhận kết quả bản đồ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký đo đạc (theo mẫu do Trung tâm Đo đạc Bản đồ cấp miễn phí)

+ Hoặc Phiếu chuyển, Phiếu đề nghị của các cơ quan chức năng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
+ Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có hiệu lực 05/01/2002.
* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ, ngày có hiệu lực 14/03/2002.
* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ, ngày có hiệu lực 28/10/2004.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Họ và tên (chủ sử dụng): ____________________________________________

Địa chỉ thường trú: _________________________________________________

Điện thoại liên hệ: _________________________________________________

Nay, đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ đo đạc, lập các loại bản đồ sau (đánh dấu x vào loại bản đồ cần thực hiện)

- Bản đồ hiện trạng vị trí đất 
(
- Bản đồ hiện trạng nhà 

(
- Diện tích (ước khoảng) nhà
: _________ đất: _________

Địa chỉ nơi đo: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Do tôi đứng tên sử dụng hợp pháp, hiện không có tranh chấp, khiếu nại.

Mục đích để bổ túc hồ sơ: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Giấy tờ kèm theo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________
	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________


7. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của tổ chức.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07             Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn tổ chức chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể      thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận       kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả    bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  Thành phố, Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi rtrường và Đăng ký Nhà đất            (bản photo).

+ Văn bản của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ     khu đất, diện tích khu đất ước lượng (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Từ 15 đến 30 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc (tuỳ theo diện tích khu đất đo đạc)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với bản đồ để lập  thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Trung tâm Đo đạc Bản đồ: Đối với bản đồ để bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện   (nếu có): Không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.
- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở            Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại    bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có hiệu lực 05/01/2002;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ, ngày có hiệu lực 14/03/2002;
* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ, ngày có hiệu lực 28/10/2004.

8. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo yêu cầu của cá nhân.
- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập  hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Cá nhân nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng đo đạc. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng.

Trường hợp cá nhân làm mất bản chính hợp đồng và hoá đơn thì cá nhân ký hợp đồng đo đạc phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân để nhận kết quả bản đồ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính phiếu đăng ký đo đạc (theo mẫu do Trung tâm Đo đạc Bản đồ cấp miễn phí)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Từ 15 đến 30 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc hoàn thành (tuỳ theo diện tích khu đất đo đạc)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí, bản vẽ sơ đồ nhà đất

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Họ và tên (chủ sử dụng): ____________________________________________

Địa chỉ thường trú: _________________________________________________

Điện thoại liên hệ: _________________________________________________

Nay, đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ đo đạc, lập các loại bản đồ sau (đánh dấu x vào loại bản đồ cần thực hiện)

- Bản đồ hiện trạng vị trí đất 
(
- Bản đồ hiện trạng nhà 

(
- Diện tích (ước khoảng) nhà
: _________ đất: _________

Địa chỉ nơi đo: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do tôi đứng tên sử dụng hợp pháp, hiện không có tranh chấp, khiếu nại.

Mục đích để bổ túc hồ sơ: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Giấy tờ kèm theo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________


	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________


9. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí lập thủ tục giao - thuê đất theo yêu cầu của tổ chức.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh,       Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập  hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng đo đạc. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản của Tổ công tác Liên ngành (bản photo);

+ Phiếu đề nghị đo đạc của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí minh (bản chính) 

+ Biên bản giao đất tại thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lập (bản photo)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc hoàn thành

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường, Phòng chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng và bản đồ vị trí giao – thuê đất

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

10. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

*Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đề nghị đo đạc của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí minh hoặc của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, khu chế xuất,… được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao)

+ Bản đồ hiện trạng và bản đồ vị trí giao - thuê đất đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt (bản photo)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc hoàn thành

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường, Phòng chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường .
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể.
- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

11. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí trích từ bản đồ phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đề nghị của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí minh hoặc của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, khu chế xuất,… được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp.
+ Bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thề đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt (bản photo).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc hoàn thành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền theo quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25/12/2001.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

12. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo yêu cầu của cá nhân.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Cá nhân nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng.

Trường hợp cá nhân làm mất bản chính hợp đồng và hoá đơn thì cá nhân ký hợp đồng đo đạc phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân để nhận kết quả bản đồ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính phiếu đăng ký đo đạc (theo mẫu do Trung tâm Đo đạc Bản đồ cấp miễn phí).
+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí

- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Họ và tên (chủ sử dụng): ____________________________________________

Địa chỉ thường trú: _________________________________________________

Điện thoại liên hệ: _________________________________________________

Nay, đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ đo đạc, lập các loại bản đồ sau (đánh dấu x vào loại bản đồ cần thực hiện)

- Bản đồ hiện trạng vị trí đất 
(
- Bản đồ hiện trạng nhà 

(
- Diện tích (ước khoảng) nhà
: _________ đất: _________

Địa chỉ nơi đo: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do tôi đứng tên sử dụng hợp pháp, hiện không có tranh chấp, khiếu nại.

Mục đích để bổ túc hồ sơ: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Giấy tờ kèm theo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________
	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________


13. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo yêu cầu của tổ chức.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc giấy giới thiệu của tổ chức, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi rtrường và Đăng ký Nhà đất.
+ Văn bản của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng (bản chính).

+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố   Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên – Môi trường
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

14. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, an ninh-quốc phòng.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc giấy giới thiệu của tổ chức, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  Thành phố

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên – Môi trường

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

15. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định;

* Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng đo đạc. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng.

Trường hợp làm mất hợp đồng và hoá đơn: Cá nhân phải xuất trình bản chính giấy chứng minh nhân dân. Đối với tổ chức phải có giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan chức năng (bản chính).

+ Bản sao các bản vẽ, bản đồ, giấy chứng nhận liên quan đến khu đất tranh chấp, khiếu nại (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc hoàn thành. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Đo đạc Bản đồ. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chức năng đề nghị đo vẽ, Ủy ban Nhân dân phường-xã, quận-huyện (theo yêu cầu của văn bản đề nghị).

- Kết quả thủ tục hành chính:Bản đồ hiện trạng vị trí hoặc bản đồ xác định ranh.
- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

16. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ nhà đất, xác định vị trí, diện tích theo yêu cầu của cá nhân.
- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng đo đạc.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng 

Trường hợp cá nhân làm mất bản chính hợp đồng và hoá đơn thì cá nhân ký hợp đồng đo đạc phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân để nhận kết quả bản đồ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính phiếu đăng ký đo đạc (theo mẫu do Trung tâm Đo đạc Bản đồ cấp miễn phí).

+ Photo các bản vẽ liên quan khu đất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.

- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: “
+ Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Họ và tên (chủ sử dụng): ____________________________________________

Địa chỉ thường trú: _________________________________________________

Điện thoại liên hệ: _________________________________________________

Nay, đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ đo đạc, lập các loại bản đồ sau (đánh dấu x vào loại bản đồ cần thực hiện)

- Bản đồ hiện trạng vị trí đất 
(
- Bản đồ hiện trạng nhà 

(
- Diện tích (ước khoảng) nhà
: _________ đất: _________

Địa chỉ nơi đo: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do tôi đứng tên sử dụng hợp pháp, hiện không có tranh chấp, khiếu nại.

Mục đích để bổ túc hồ sơ: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Giấy tờ kèm theo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________


	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________


17. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ nhà đất, xác định vị trí, diện tích theo yêu cầu của tổ chức.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng (bản chính).

+ Photo các bản vẽ liên quan khu đất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc, kể từ ngày đo đạc hoàn thành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính:Bản đồ hiện trạng vị trí. 

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

18. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản của đơn vị quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng.

+ Photo các bản vẽ liên quan căn nhà (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:32 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với bản đồ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

+ Trung tâm Đo đạc Bản đồ: Đối với bản đồ xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên Môi trường.

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.
- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.


19. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí tách thửa phục vụ đăng bộ theo yêu cầu của cá nhân. 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng.

Trường hợp cá nhân làm mất bản chính hợp đồng và hoá đơn thì cá nhân ký hợp đồng đo đạc phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân để nhận kết quả bản đồ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký đo đạc (theo mẫu do Trung tâm Đo đạc Bản đồ cấp miễn phí).

+ Bản photo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và bản vẽ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

+ Bản photo hợp đồng mua bán nhà.

+ Bản photo bản vẽ mua bán nhà.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Họ và tên (chủ sử dụng): ____________________________________________

Địa chỉ thường trú: _________________________________________________

Điện thoại liên hệ: _________________________________________________

Nay, đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ đo đạc, lập các loại bản đồ sau (đánh dấu x vào loại bản đồ cần thực hiện)

- Bản đồ hiện trạng vị trí đất 
(
- Bản đồ hiện trạng nhà 

(
- Diện tích (ước khoảng) nhà
: _________ đất: _________

Địa chỉ nơi đo: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do tôi đứng tên sử dụng hợp pháp, hiện không có tranh chấp, khiếu nại.

Mục đích để bổ túc hồ sơ: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Giấy tờ kèm theo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________


	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________


20. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí tách thửa phục vụ đăng bộ theo yêu cầu của tổ chức. 
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng.

+ Bản photo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và bản vẽ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

+ Bản photo hợp đồng mua bán nhà.

+ Bản photo bản vẽ mua bán nhà. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.
- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

21. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà theo yêu cầu của cá nhân.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn cá nhân chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Cá nhân nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, cá nhân phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng. 

Trường hợp cá nhân làm mất bản chính hợp đồng và hoá đơn thì cá nhân ký hợp đồng đo đạc phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân để nhận kết quả bản đồ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký đo đạc (theo mẫu do Trung tâm Đo đạc Bản đồ cấp miễn phí).

+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

+ Các bản vẽ có liên quan đến nhà đất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.

- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐO ĐẠC

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Họ và tên (chủ sử dụng): ____________________________________________

Địa chỉ thường trú: _________________________________________________

Điện thoại liên hệ: _________________________________________________

Nay, đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ đo đạc, lập các loại bản đồ sau (đánh dấu x vào loại bản đồ cần thực hiện)

- Bản đồ hiện trạng vị trí đất 
(
- Bản đồ hiện trạng nhà 

(
- Diện tích (ước khoảng) nhà
: _________ đất: _________

Địa chỉ nơi đo: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Do tôi đứng tên sử dụng hợp pháp, hiện không có tranh chấp, khiếu nại.

Mục đích để bổ túc hồ sơ: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Giấy tờ kèm theo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________


	NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________


22. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà theo yêu cầu của tổ chức.
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn tổ chức chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng.

+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

+ Các bản vẽ có liên quan đến nhà đất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.

- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.

23. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ, bản vẽ chuyên đề, đo độ cao, địa hình, định vị công trình theo yêu cầu của tổ chức. 
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn tổ chức chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng.

Hợp đồng sau khi ký, mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. 

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ, tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu, trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản của tổ chức đề nghị đo vẽ bản đồ, trong đó có đề cập cụ thể địa chỉ khu đất, diện tích khu đất ước lượng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí.

- Lệ phí (nếu có): Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 100/TB-ĐĐBĐ ngày 4 tháng 03 năm 2002 của Đoàn Đo đạc bản đồ về việc quy định thời gian đo vẽ và kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ;

* Thông báo số 1180/TB-ĐĐBĐ ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về thủ tục đo đạc bản đồ.
24. Kiểm định công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật - Công nghệ của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ xem nếu đã đầy đủ thành phần hồ sơ thì nhận hồ sơ. Khi nhận hồ sơ, Trung tâm cấp biên nhận hồ sơ.

*Bước 4: Căn cứ bản “kế hoạch kiểm tra, tiến độ thi công công trình” Trung tâm Đo đạc Bản đồ kết hợp cùng công ty, đơn vị trực tiếp đo đạc kiểm tra nội nghiệp và ngoại nghiệp. Hoàn thành việc kiểm tra, hai bên lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

*Bước 5: Tổ chức nhận kết quả kiểm tra tại nơi nộp hồ sơ. Khi đến nhận mang theo biên nhận hồ sơ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

· Quyết định phê duyệt phương án kinh tế - kỹ thuật (bản photo);

· Phương án kinh tế - kỹ thuật (bản chính);

· Hợp đồng Kiểm định, nghiệm thu công trình (bản photo);

· Hợp đồng giao việc cho đơn vị thi công (bản photo);

· Kế hoạch kiểm tra, tiến độ thi công công trình (bản chính);

· Sản phẩm đo đạc bản đồ (phác thảo);

· Các biên bản kiểm tra kỹ thuật của đơn vị thi công (bản photo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn của hợp đồng kiểm định, nghiệm thu công trình được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh với đơn vị thực hiện đo đạc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện   (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.
- Kết quả thủ tục hành chính: Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

- Lệ phí (nếu có): Chi phí kiểm tra, nghiệm thu: Từ 2% đến 5%.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm định, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
25. Kiểm tra bản đồ hiện trạng vị trí trích đo do các công ty, đơn vị có chức năng đo đạc thực hiện. 
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Công ty, đơn vị có chức năng đo đạc chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ xem nếu đã đầy đủ thành phần hồ sơ thì nhận hồ sơ và lập biên nhận hồ sơ, đồng thời hướng dẫn công ty, đơn vị liên hệ bộ phận thu tiền của Trung tâm để nộp chi phí kiểm định.

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả kiểm tra bản đồ tại nôi nộp hồ sơ. Khi đến nhận công ty, đơn vị mang theo biên nhận và hoá đơn thu tiền.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu liệt kê tài liệu và giao nộp sản phẩm để kiểm tra (bản chính) và các tài liệu theo danh mục ghi trên Phiếu liệt kê;

+ Bảng kê hồ sơ kiểm tra loại bản đồ trích đo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Ký kiểm định trên bản đồ hiện trạng vị trí trích đo.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu liệt kê tài liệu và giao nộp sản phẩm để kiểm tra.

+ Bảng kê hồ sơ kiểm tra loại bản đồ trích đo.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25/12/2001 của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Thông báo 877/TB-ĐĐBĐ ngày 03/12/2002 của Đoàn Đo đạc Bản đồ, nay là Trung tâm Đo đạc Bản đồ về việc tổ chức kiểm tra các loại bản đồ trích đo do các đơn vị có chức năng đo đạc thực hiện.
26. In sao bản đồ. 
- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

* Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì tiếp nhận thực hiện. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ. 

Khi tiếp nhận thực hiện, nhân viên tiếp nhận lập biên nhận và giao cho cá nhân, tổ chức, trong đó có hẹn thời gian nhận kết quả bản đồ in sao. 

* Bước 4: Tổ chức nhận kết quả bản đồ in sao tại nơi đã nộp hồ sơ. Khi đến nhận kết quả, cá nhân, tổ chức phải mang theo bản chính biên nhận.

Trường hợp làm mất biên nhận, cá nhân phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân, tổ chức phải có giấy giấy giới thiệu.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính phiếu đề nghị in sao bản đồ (theo mẫu của Trung tâm cấp phát miễn phí). Đối với Pháp nhân phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với các bản đồ do Sở ký duyệt.

+ Trung tâm Đo đạc Bản đồ: Đối với các bản đồ do Trung tâm ký duyệt.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện   (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí (bản in sao).

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu đề nghị in sao bản đồ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Thông báo 381/TB-ĐĐBĐ ngày 29/4/2004 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ về việc tiếp nhận và thực hiện in sao bản đồ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐỀ NGHỊ IN SAO BẢN ĐỒ

Kính gửi: Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân: ________________________________________

Địa chỉ: __________________________________________________________

_________________________________________________________________

Đề nghị Trung tâm Đo đạc Bản đồ in sao bản đồ, bản vẽ số: ________________

Ký phát hành ngày: ________________________________________________

Số lượng đề nghị in sao: _____________________________________________

	Đính kèm:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


	TP. Hồ Chí Minh, ngày __________

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ và tên)

__________________________






	Phần của Trung tâm Đo đạc Bản đồ

Ngày nhận: ________________________

Hẹn giao bản vẽ: ___________________

Số tiền phải đóng: __________________

_________________________________

Người nhận

(ký, ghi rõ họ và tên)

______________________

Người thu tiền

(ký, ghi rõ họ và tên)

_________________________
	Ý kiến của Trưởng đơn vị



27. Thủ tục kiểm định kỹ thuật bản đồ địa chính.
- Trình tự thực hiện: 
* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng giao nhận hồ sơ của Trung tâm tại số 18 Alexadre De Rhodes, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

+ Đối với người đi nộp hồ sơ lần đầu phải xuất trình giấy giới thiệu của công ty đo đạc;

+ Giấy phép đo đạc bản đồ của công ty;

+ Thời gian nộp hồ sơ từ 7g30 đến 11g30, buổi chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);

+ Đối với nhân viên nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ hợp lệ theo thủ tục, nếu hồ sơ đầy đủ nhân viên nhận hồ sơ sẽ ký nhận vào phiếu liệt kê hồ sơ. Doanh nghiệp, tổ chức nộp lệ phí kiểm định theo quy định Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì nhân viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp bổ túc.

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả xuất trình các giấy tờ sau:

+ Biên nhận bản chính;

+ Giấy giới thiệu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức đo đạc

+ Bản sao Giấy phép đo đạc bản đồ của doanh nghiệp, tổ chức 

            + Bản chính các loại có ghi trên Phiếu liệt kê các thành phần hồ sơ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày đến ngày 07 làm việc (tùy theo diện tích khu đất) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn tài nguyên – Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí hoặc bản đồ giao thuê đất

- Lệ phí (nếu có): 5% đơn giá giá chuẩn thực hiện công tác đo đạc

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu liệt kê giao nộp sản phẩm và kiểm tra nghiệm thu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 209/QĐ-ĐĐBĐ ngày 7 tháng 3 năm 1997 của Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành qui định công tác tham khảo, trích lục, cung cấp-lưu trữ hồ sơ đo đạc bản đồ và công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm trắc địa bản đồ do các doanh nghiệp Nhà nước-Tư nhân có chức năng thành lập;

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 2296/TB-GĐĐĐ ngày 10 tháng 02 năm 1999 của Sở Địa chính nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc tạm thu kinh phí kiểm định hồ sơ trích đo lập bản đồ.

28. Thủ tục kiểm tra bản đồ trích đo.
- Trình tự thực hiện: 
* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng giao nhận hồ sơ của Trung tâm tại số 18 Alexadre De Rhodes, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

+ Đối với người đi nộp hồ sơ lần đầu phải xuất trình giấy giới thiệu của công ty đo đạc;

+ Giấy phép đo đạc bản đồ của công ty;

+ Thời gian nộp hồ sơ từ 7g30 đến 11g30, buổi chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);

+ Đối với nhân viên nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ hợp lệ theo thủ tục, nếu hồ sơ đầy đủ nhân viên nhận hồ sơ sẽ ký nhận vào phiếu liệt kê hồ sơ. Doanh nghiệp, tổ chức nộp lệ phí kiểm định theo quy định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì nhân viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp bổ túc.

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn, người nộp hồ sơ đến nhận kết qủa xuất trình các giấy tờ sau:

+ Biên nhận bản chính;

+ Giấy giới thiệu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức đo đạc

+ Bản sao Giấy phép đo đạc bản đồ của doanh nghiệp, tổ chức 

+ Bản chính các loại có ghi trên Phiếu liệt kê các thành phần hồ sơ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày đến ngày 07 làm việc (tùy theo diện tích khu đất) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn tài nguyên – Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí hoặc bản đồ giao thuê đất.
- Lệ phí (nếu có): 5% đơn giá giá chuẩn thực hiện công tác đo đạc.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu liệt kê giao nộp sản phẩm và kiểm tra nghiệm thu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 209/QĐ-ĐĐBĐ ngày 7 tháng 3 năm 1997 của Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành qui định công tác tham khảo, trích lục, cung cấp-lưu trữ hồ sơ đo đạc bản đồ và công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm trắc địa bản đồ do các doanh nghiệp Nhà nước-Tư nhân có chức năng thành lập;

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 2296/TB-GĐĐĐ ngày 10 tháng 02 năm 1999 của Sở Địa chính nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc tạm thu kinh phí kiểm định hồ sơ trích đo lập bản đồ.

29. Thủ tục kiểm tra công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
- Trình tự thực hiện: 
* Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định

* Bước 2: Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng giao nhận hồ sơ của Trung tâm tại số 18 Alexadre De Rhodes, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

+ Đối với người đi nộp hồ sơ lần đầu phải xuất trình giấy giới thiệu của công ty đo đạc;

+ Giấy phép đo đạc bản đồ của công ty;

+ Thời gian nộp hồ sơ từ 7g30 đến 11g30, buổi chiều từ 13g00 đến 17g00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần);

+ Đối với nhân viên nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ hợp lệ theo thủ tục, nếu hồ sơ đầy đủ nhân viên nhận hồ sơ sẽ ký nhận vào phiếu liệt kê hồ sơ. Doanh nghiệp, tổ chức nộp lệ phí kiểm định theo quy định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì nhân viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp bổ túc.

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn, người nộp hồ sơ đến nhận kết qủa xuất trình các giấy tờ sau:

+ Biên nhận bản chính;

+ Giấy giới thiệu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản chính Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức đo đạc

+ Bản sao Giấy phép đo đạc bản đồ của doanh nghiệp, tổ chức 

   
+ Bản chính các loại có ghi trên Phiếu liệt kê các thành phần hồ sơ. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày đến ngày 07 làm việc (tùy theo diện tích khu đất) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm định Bản đồ và Tư vấn tài nguyên – Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng vị trí hoặc bản đồ giao thuê đất
- Lệ phí (nếu có): 5% đơn giá giá chuẩn thực hiện công tác đo đạc.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phiếu liệt kê giao nộp sản phẩm và kiểm tra nghiệm thu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 209/QĐ-ĐĐBĐ ngày 7 tháng 3 năm 1997 của Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành qui định công tác tham khảo, trích lục, cung cấp-lưu trữ hồ sơ đo đạc bản đồ và công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm trắc địa bản đồ do các doanh nghiệp Nhà nước-Tư nhân có chức năng thành lập;

* Quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Sở Địa chính-Nhà đất về việc ban hành quy định về đo đạc, kiểm tra và ký duyệt các loại bản đồ trích đo tại Thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông báo số 2296/TB-GĐĐĐ ngày 10 tháng 02 năm 1999 của Sở Địa chính nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc tạm thu kinh phí kiểm định hồ sơ trích đo lập bản đồ.


MỤC LỤC

1II. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ


11. Thủ tục Thẩm định năng lực phục vụ việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ


2+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ


2+ Lý lịch khoa học


2+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế.


72. Thủ tục Thẩm định năng lực phục vụ việc bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ


8+ Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;


8+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép;


8+ Lý lịch khoa học


8+ Danh sách nhân sự có chuyên môn về đo đạc, bản đồ, quản lý đất đai, tin học, kinh tế;


143. Thủ tục Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ


15+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ


15+ Danh sách nhân sự


15+ Lý lịch khoa học


234. Thủ tục Đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:


24+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ;


24+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép.


325. Thủ tục nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư)


33+ Mẫu số 01: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra;


33+ Mẫu số 02: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm;


33+ Mẫu số 03: Báo cáo tổng kết kỹ thuật;


33+ Mẫu số 04: Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công);


33+ Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của cơ quan thực hiện kiểm tra);


426. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của cá nhân


42Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ


457. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của tổ chức


478. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo yêu cầu của cá nhân


47Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ


509. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí lập thủ tục giao - thuê đất theo yêu cầu của tổ chức


5210. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức


5411. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí trích từ bản đồ phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức


5612. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo yêu cầu của cá nhân


57Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ


5913. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo yêu cầu của tổ chức


6114. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, an ninh-quốc phòng


6315. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại


6516. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ nhà đất, xác định vị trí, diện tích theo yêu cầu của cá nhân


66Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ


6817. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ nhà đất, xác định vị trí, diện tích theo yêu cầu của tổ chức


7018. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


7219. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí tách thửa phục vụ đăng bộ theo yêu cầu của cá nhân


73Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ.


7520. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí tách thửa phục vụ đăng bộ theo yêu cầu của tổ chức


7721. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà theo yêu cầu của cá nhân


78Phiếu đăng ký đo đạc bản đồ


8022. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà theo yêu cầu của tổ chức


8223. Đăng ký đo đạc, lập bản đồ, bản vẽ chuyên đề, đo độ cao, địa hình, định vị công trình theo yêu cầu của tổ chức


8424. Kiểm định công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ


8625. Kiểm tra bản đồ hiện trạng vị trí trích đo do các công ty, đơn vị có chức năng đo đạc thực hiện


86+ Phiếu liệt kê tài liệu và giao nộp sản phẩm để kiểm tra.


86+ Bảng kê hồ sơ kiểm tra loại bản đồ trích đo.


8826. In sao bản đồ


88Phiếu đề nghị in sao bản đồ


9227. Thủ tục kiểm định kỹ thuật bản đồ địa chính


93Phiếu liệt kê giao nộp sản phẩm và kiểm tra nghiệm thu


9428. Thủ tục kiểm tra bản đồ trích đo


95Phiếu liệt kê giao nộp sản phẩm và kiểm tra nghiệm thu


9629. Thủ tục kiểm tra công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ


97Phiếu liệt kê giao nộp sản phẩm và kiểm tra nghiệm thu
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